
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,270.51 2.05% 12.26%
HNX 238.20 1.78% 3.57%
VN30 1,272.28 2.42% 12.43%
UPCOM 91.53 0.84% 4.51%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -514.76
Tổng GTGD (tỷ) 29,208.27 27.09% 54.57%

INTRADAY VNINDEX 13/3/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 21,880 2.24% 12.03%
FUEMAV30 15,010 1.97% 11.60%
FUESSV30 15,600 1.50% 12.55%
FUESSV50 17,850 0.28% 5.12%
FUESSVFL 20,650 2.63% 12.23%
FUEVFVND 30,220 2.79% 16.10%
FUEVN100 17,090 1.73% 11.92%

VN30F2403 1,271 2.54%
VN30F2404 1,265 1.66%
VN30F2406 1,273 2.64%
VN30F2409 1,271 2.79%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 38,695.97 -0.26% 15.63%
Shanghai 3,043.83 -0.40% 2.75%
Hang Seng 17,082.11 -0.07% 1.75%
Kospi 2,693.57 0.44% 0.89%
BSE Sensex 72,807.48 -1.18% 1.27%
STI (Singapore) 3,160.72 0.61% -2.14%
SET (Thái Lan) 1384.51 0.31% -3.41%
Dầu Brent ($/thùng) 82.97 0.70% 5.24%
Vàng ($/ounce) 2,159.10 0.02% 3.96%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 1.46% -4 -214
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.70% 0 -10
TPCP - 5 năm 1.78% 0 -10

TPCP - 10 năm 2.33% 0 15

USD/VND 24,860 0.18% 1.43%

EUR/VND 27,745 0.13% 1.35%

CNY/VND 3,501 0.00% 0.72%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
13/3/2024

Các thị trường châu Á biến động trái chiều sau tin CPI của Mỹ vào đêm hôm qua.

Chỉ số Kospi tăng khá tích cực sau khi biên bản họp của kì họp chính sách tháng

2 công bố, các lãnh đạo của Ngân hàng TW Hàn Quốc cho biết còn quá sớm để

xoay trục chính sách tiền tệ của nước này.

Ngày 13/3, giá vàng trong nước biến động dữ dội khi "bốc hơi" hàng triệu đồng 

mỗi lượng, đà giảm mạnh hơn nhiều so với giá vàng thế giới.

Ngày thực hiện

Thị trường có phiên phục hồi mạnh mẽ về lại vùng 1270 điểm. Hầu như toàn bộ 

nhóm ngành đều tăng điểm trong phiên hôm nay, tích cực nhất là nhóm dịch vụ 

tài chính.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 96,000     1.69% 0.42% 4,483,597       4,383,478        
BID 52,600     1.15% -3.31% 2,727,136       2,908,280        
CTG 35,150     1.88% -2.63% 10,696,549     12,543,996      
TCB 42,000     1.94% -1.75% 13,380,959     11,602,907      
VPB 19,050     2.70% -1.80% 21,533,095     23,121,615      
MBB 23,850     3.25% -3.0% 40,318,715     27,449,344      
HDB 23,100     0.65% -1.49% 8,301,527       9,271,200        
TPB 19,000     2.70% -1.04% 17,910,028     15,318,489      
STB 30,850     1.98% -2.22% 32,609,927     26,558,179      
VIB 22,050     3.52% 0.68% 9,337,905       8,554,448        
ACB 27,650     3.36% 0.18% 20,058,756     15,401,929      
SHB 11,550     2.21% -2.12% 51,308,046     38,005,273      

SSB 22,600     0.22% -0.66% 1,993,529       2,252,082        
GAS 79,000     1.41% -2.52% 2,141,651       11,902,190      
POW 11,600     0.87% 2.34% 14,505,225     2,400,806        
PLX 37,100     2.06% -0.66% 1,902,609       4,144,084        
VIC 45,000     1.93% -0.35% 4,346,160       11,888,040      
VHM 42,950     0.59% 0.19% 12,798,266     14,284,207      
VRE 25,900     2.78% -1.39% 14,076,479     8,426,778        
VNM 70,800     1.14% 5.20% 9,550,677       10,801,922      
MSN 80,900     2.80% -2.77% 12,183,395     3,020,265        
SAB 59,600     0.85% 4.53% 3,078,041       2,901,156        
BCM 69,200     1.91% 1.62% 3,171,935       1,018,992        
BVH 44,000     1.38% 1.62% 1,168,470       1,018,992        
VJC 102,200  -0.29% -1.64% 812,682           881,395            
FPT 117,000  4.56% 7.24% 9,116,306       9,526,485        
MWG 48,550     3.85% -0.31% 15,492,434     15,535,209      
GVR 32,300     2.22% 11.76% 6,637,763       6,975,377        
SSI 37,950     4.55% 2.29% 61,514,309     67,828,435      
HPG 30,800     1.99% 0.00% 53,352,832     61,411,280      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: PV Power đã chốt giá điện cho dự án Nhơn Trạch 3 và 4.

VIC: Chủ tịch VinFast hé lộ kế hoạch hòa vốn vào năm 2025.

MSN: Masan Consumer khẳng định chất lượng hàng Việt tại Nhật Bản.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

FPT: Tập đoàn FPT vừa quyết định bổ nhiệm ông Phạm Minh Tuấn giữ vị trí Phó 

Tổng Giám đốc FPT từ ngày 13/3. Ông Tuấn đồng thời tiếp tục kiêm nhiệm vai trò 

Tổng Giám đốc FPT Software - công ty thành viên chủ chốt của FPT trong khối 

công nghệ.

VPB: Ngân hàng VPBank vừa công bố biểu lãi suất huy động áp dụng cho khách 

hàng cá nhân từ ngày 05/03/2024. Theo đó, khung lãi suất với hình thức tiết kiệm 

truyền thống tại quầy, nhận lãi cuối kỳ dao động trong khoảng 2,2 – 4,8%/năm, 

tùy theo từng kỳ hạn và phụ thuộc vào các mức gửi khác nhau.

Nội dung

Thủ tướng sẽ chủ trì cuộc họp nhằm gỡ khó các dự án nhà ở xã hội vào 16/3;

Tập đoàn bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc đứng trước nguy cơ vỡ nợ;

Lý do đường kết nối cao tốc TPHCM - Trung Lương chậm trễ;

The Body Shop nộp đơn xin phá sản ở Mỹ và Canada.

Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu yêu cầu ByteDance thoái vốn quyền sở hữu TikTok;

Nhiều nhà đầu tư Trung Quốc muốn mua lại những doanh nghiệp Việt có sẵn đơn hàng đi Mỹ;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,270.51 2.05% 12.26%
HNX 238.20 1.78% 3.57%
VN30 1,272.28 2.42% 12.43%
UPCOM 91.53 0.84% 4.51%
Net Foreign buy (B) -514.76
Total trading value (B) 29,208.27 27.09% 54.57%

INTRADAY VNINDEX 3/13/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 21,880 2.24% 12.03%
FUEMAV30 15,010 1.97% 11.60%
FUESSV30 15,600 1.50% 12.55%
FUESSV50 17,850 0.28% 5.12%
FUESSVFL 20,650 2.63% 12.23%
FUEVFVND 30,220 2.79% 16.10%
FUEVN100 17,090 1.73% 11.92%

VN30F2403 1,271.30 2.54%
VN30F2404 1,265.00 1.66%
VN30F2406 1,272.80 2.64%
VN30F2409 1,271.30 2.79%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 38,695.97 -0.26% 15.63%
Shanghai Component 3,043.83 -0.40% 2.75%
Hang Seng 17,082.11 -0.07% 1.75%
Kospi 2,693.57 0.44% 0.89%
BSE Sensex 72,807.48 -1.18% 1.27%
STI (Singapore) 3,160.72 0.61% -2.14%
SET (Thái Lan) 1,384.51 0.31% -3.41%
Brent oil ($/barrel) 82.97 0.70% 5.24%
Gold ($/ounce) 2,159.10 0.02% 3.96%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 1.46% -4 -214
Deposit interest 12M 4.70% 0 -10
5 year-Gov. Bond 1.78% 0 -10

10 year-Gov. Bond 2.33% 0 15

USD/VND 24,860 0.18% 1.43%

EUR/VND 27,745 0.13% 1.35%

CNY/VND 3,501 0.00% 0.72%

EVENT CALENDAR
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3/19/2024

CII

LBM

4/12/2024

3/29/2024

PNJ 3/18/2024

NT2 3/15/2024

VNM 3/18/2024

4/15/2024

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asian markets fluctuated mixed after the US CPI news last night. The Kospi index

increased quite positively after the meeting minutes of the February policy meeting

were announced. Leaders of the Central Bank of Korea said it was too early to pivot

the monetary policy.

On March 13, the domestic gold price fluctuated violently as it "evaporated" 

millions of VND per tael, the decline was much stronger than the world gold price.
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MARKET BRIEF
3/13/2024

The market had a strong recovery session back to the 1270 mark area. Almost all 

industry groups increased in today's session with most positive of the financial 

services group.

Exercise DateLast register Date

040080002004006008001,000

4.25%

3.12%

2.50%

1.96%

1.93%

1.85%

1.76%

1.74%

0.75%

0.40%

Financial Services

Chemicals

Personal & Household Goods

Construction & Materials

Basic Resources

Banks

Oil & Gas

Real Estate

Utilities

Food & Beverage

5,000

15,000

25,000

35,000

45,000

500

700

900

1,100

1,300

1,500

3
/1

3

4
/1

3

5
/1

3

6
/1

3

7
/1

3

8
/1

3

9
/1

3

1
0

/1
3

1
1

/1
3

1
2

/1
3

1
/1

3

2
/1

3

3
/1

3

 1,235

 1,240

 1,245

 1,250

 1,255

 1,260

 1,265

 1,270

 1,275



SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 96,000     1.69% 0.42% 4,483,597       4,383,478        
BID 52,600     1.15% -3.31% 2,727,136       2,908,280        
CTG 35,150     1.88% -2.63% 10,696,549     12,543,996      
TCB 42,000     1.94% -1.75% 13,380,959     11,602,907      
VPB 19,050     2.70% -1.80% 21,533,095     23,121,615      
MBB 23,850     3.25% -3.0% 40,318,715     27,449,344      
HDB 23,100     0.65% -1.49% 8,301,527       9,271,200        
TPB 19,000     2.70% -1.04% 17,910,028     15,318,489      
STB 30,850     1.98% -2.22% 32,609,927     26,558,179      
VIB 22,050     3.52% 0.68% 9,337,905       8,554,448        
ACB 27,650     3.36% 0.18% 20,058,756     15,401,929      
SHB 11,550     2.21% -2.12% 51,308,046     38,005,273      
SSB 22,600     0.22% -0.66% 1,993,529       2,252,082        
GAS 79,000     1.41% -2.52% 2,141,651       11,902,190      
POW 11,600     0.87% 2.34% 14,505,225     2,400,806        
PLX 37,100     2.06% -0.66% 1,902,609       4,144,084        
VIC 45,000     1.93% -0.35% 4,346,160       11,888,040      
VHM 42,950     0.59% 0.19% 12,798,266     14,284,207      
VRE 25,900     2.78% -1.39% 14,076,479     8,426,778        
VNM 70,800     1.14% 5.20% 9,550,677       10,801,922      
MSN 80,900     2.80% -2.77% 12,183,395     3,020,265        
SAB 59,600     0.85% 4.53% 3,078,041       2,901,156        
BCM 69,200     1.91% 1.62% 3,171,935       1,018,992        
BVH 44,000     1.38% 1.62% 1,168,470       1,018,992        
VJC 102,200  -0.29% -1.64% 812,682           881,395            
FPT 117,000  4.56% 7.24% 9,116,306       9,526,485        
MWG 48,550     3.85% -0.31% 15,492,434     15,535,209      
GVR 32,300     2.22% 11.76% 6,637,763       6,975,377        
SSI 37,950     4.55% 2.29% 61,514,309     67,828,435      
HPG 30,800     1.99% 0.00% 53,352,832     61,411,280      

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

PINETREE SECURITIES CORPORATION

The Body Shop filed for bankruptcy in the US and Canada.

Content

POW: PV Power has finalized the electricity price for Nhon Trach 3 and 4 projects.

VIC: VinFast Chairman reveals plan to break even by 2025.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: Masan Consumer affirms the quality of Vietnamese products in Japan.

FPT: FPT Corporation has just decided to appoint Mr. Pham Minh Tuan to the 

position of Deputy General Director of FPT from March 13. Mr. Tuan also 

continues to hold the concurrent role of General Director of FPT Software - FPT's 

key member company in the technology sector.

VPB: VPBank has just announced the deposit interest rate schedule applicable to 

individual customers from March 5, 2024. Accordingly, the interest rate frame for 

traditional savings at the counter, receiving interest at the end of the term 

ranges from 2.2 - 4.8%/year, depending on each term and deposit levels.

The Prime Minister will chair a meeting to remove difficulties in social housing projects on March 16;

Many Chinese investors want to buy Vietnamese businesses that have orders to the US;

The reason for the delay in the Ho Chi Minh City - Trung Luong expressway connection;

The US House of Representatives will vote to require ByteDance to divest its ownership of TikTok;

China's second largest real estate group is at risk of default;
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